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Stt Tên sách Tác giả

SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 1 - Tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha 
(Chủ biên)

2 Tiếng Việt 1 - Tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha 
(Chủ biên)

3 Toán 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),Khúc Thành Chính 
(Chủ biên)

4 Đạo đức 1 Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên),Trần Thanh Bình 
(Chủ biên)

5 Tự nhiên và Xã hội 1 Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(Chủ biên)

6 Âm nhạc 1 Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Đăng Bửu

7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiên ( Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chủ biên)

8 Hoạt động trải nghiệm 1 Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm 
(Chủ biên)

9 Giáo dục thể chất 1 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Trần Minh Tuấn, Lê Hải

SÁCH BỔ TRỢ

1 Vở Bài tập Toán 1, tập 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 
(Chủ biên)

2 Vở Bài tập Toán 1, tập 2 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính 
(Chủ biên)

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha 
(Chủ biên)

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha 
(Chủ biên)

5 Vở Bài tập Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc 
(Chủ biên)

6 I-learn Smart Star 1 - Student 
book

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ biên), Đặng Đỗ Thiên 
Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai

7 I-learn Smart Star 1 - Work book Nguyễn Thị Ngọc Quyên (chủ biên), Đặng Đỗ Thiên 
Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai

8 Way to success 1 Đinh Thị Thanh Thủy (Tổng biên tập)
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